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Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 44ƠD /QĐ-BKHCN
Hà Nội, ngày ổ -i thảng Aíb năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 

cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ • • •

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ vê việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính 
quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn 
vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủ y  quyền cho các Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp ừên phân bổ dự 
toán chi ngần sách Nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đẫm 
bảo dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 giao đến từng đơn vị sử dụng ngân 
sách đúng nội dung và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ghi rõ Kho 
bạc Nhà nước nơi giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới và gửi 
báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao, Thủ 
trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân 
sách theo đúng quy định cùa Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng 
dẫn thực hiện.



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ ừưởng các đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

N oi nhận:
-Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN noi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC. ụý

ân Đinh
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THUYẾT MINH T(

Mẫu sé 39.1

OẢN CHI Sự NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2020 CỦA Bộ KHOA HỌC VẰ CÔNG NGHỆ 
ỉ <50/QĐ-BKHCN ngày ị l  thảng-ịí năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Câng nghệ)

Trong đổ:

TT

*

Nội dung Dự toán giao 
«ăm 2019

Tổng số dự toán 
phần bổ đợi 1

Tồng cục 
Tiêu chuẩn 

đo lường 
chất lượng

Học viện 
Khoa học, 

Công nghệ vả 
Đỗi mới sắng 

tạo

Văn phỏng cẳc 
chương trình 

KH&CN quốc 
gia

Văn phòng
Bộ

Cục Sở hữu 
trí tuệ

Cục công 
tác phỉa

Nam

Chương trinh 
nông thôn 
miền núi

Văn phòng các 
chương trinh 

KH&CN trọng 
điểm cấp nhà

nưửe

Quỹ Đổi mửi 
công nghệ 
quổc gia

Quỹ Phát 
triển KH&CN 

quắc gia

Dự toẳn 
còn lại 

chưa phẫn 
bể

, A B c 0 * 1  đến 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E
D ự  TOÁN CHI NSNN 1.941.550,0 1.941.550,0 47.320,0 , 20.000,0 278.625,0 9.500,0 54 008,0 500,0 272.360,0 915.757,0 100.000,0 243.480,0

B CHI THƯỜNG XUYÊN 1.941.550,0 1.941.550,0 47.320,0 20.000,0 278.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 272.360,0 915.757,0 100.000,0 243.480,0
I KINH PHÍ S ự  NGHIỆP KHOA: HỌC 1.941.550,0 1.941.550,0 47.320,0 20 000,0 278.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 272.360,0 915.757,0 100.000,0 243.480,0

1.1 YÓN TRONG NƯỚC 1.941.550,0 1.941.550,0 47.320,0 20.000,0 278.625,0 9.500,0 54 008,0 500,0 272.360,0 915.757,0 100.000,0 243.480,0

1.1.1
KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM vụ KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ 1.885.540,0 47.320,0 20.000,0 257.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 262.200,0 890.907,0 100.000,0 243.480,0

A Nhiệm vụ K H C N  cấp quốc g ia  (L oại 100) 1.885.540,0 47.320,0 20.000,0 257.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 262.200,0 890.907,0 100.000,0 243.480,0
1 Để tài, dự án theo Nghị định thư 65.552,0 65.552,0
2 Đề tài, nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp Nhả nước 459.399,0 459.399,0
3 Các dự án thuộc Chương trình Hỗ Itrợ phát triển tài sản trí tuệ giai

đoạn 2016-2020 54.008,0 54.008,0

4 Nhiệm vụ nghiên cửu và phát triển nguồn gen 98.983,0 98.983,0
5 Các đề tài, dự án thuộc các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp 

Nhà nước giai đoạn 2016-2020 (KC, KX)
332.525,0 332.525,0

6 Kinh phỉ của các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do
Trung ương quản lý

262.200,0 262.200,0

7 Chương trình quốc gia nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa cho doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020

47.320,0 47.320,0

8 Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia 11.505,0 11.505,0
9 Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia 90.233,0 90.233,0
10 Chương trình Nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công 

nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến
năm 2020

8.144,0 8.144,0

11 Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KHCN 
đến năm 2020 31.682,0 31.682,0

12 Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức 
KH&CN công lập thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
(CT592)

10.258,0 10.258,0

13 Chương trình Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ờ trong nước và 
nước ngoài bằng ngần sách nhà nước

20.000,0 20.000,0

14 Chương trình phát triển thị trường; KH&CN đến năm 2020 43.480,0 43.480,0
15 Đề án Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 

2020 (Đề án 844)
33.568,0 33.568,0

16 Chương trình tim kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến 
năm 2020

6.683,0 6.683,0

17 Bổ sung vốn điều lệ cho 02 Ọuỹ 300.000,0 100 000,0 200.000,0
18 Kinh phí quản lý ngoài chương trình 10.000,0 9.500,0 500,0

L í.2 KINH PHl THƯỜNG XUYỀN (Loai 100. Khoản 101) 56 010,0 21.000,0 10.160,0 24.850,0
1 K ình p h i hoạ t động chung của cấc Văn phồng 56.010,0 21.000,0 10160,0 24.850,0

3 Kình p h í thtrờng xu yên  khác
1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN (Loại 100, Khoản 101)

1.2 VỔN NGOÀI NƯỚC -



TT Nội ;dung Dựtoáp giao
năm 2019 .

Tổng sể dự toán 
phân bỗ đợt 1

Tổng cục 
Tiều chuẩn 
đo tưửng 
chất Iưựng

Học viện 
Khoa học, 

Cồng nghệ và 
Đồi mới sắng 

tạo

Vãn phòng cốc 
chtrững trinh 

KH&CNquổc
gia

Văn phòng
Bộ

Cục Sơ hữu 
tri tuệ

Cục công 
tác phỉa

Nam

Chương trinh 
nông thôn 
miền nủi

Văn phòng cấc 
chương trình 

KH&CN trọng 
diễm cấp nhà 

nước

Quỹ Đổi mởi 
cồng nghệ
qúổc gia

Quỹ Phát 
triển KH&CN

quểcgỉã

Dự toán 
còn lọi 

chưa phân
bể

A 1  • . € D = 1 đến 31 1 2 3 4 5. ■ 6 7  , n 9 10 E
Cộng k in h  p h i s ự  nghiệp khom học 1.941.550,0 47.320,0 20.000,0 278.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 272.360,0 915,757,0 100.000,0 243.480,0
Trong ểỏỉ -4- vố n  trong nước Ị 1.941550,0 47*320,0 20.000,0 278.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 272.360,0 915.757,0 100.000,0 243.480,0

- 1 K inh p h í thự c h iện  nhiệm  vụ khữ \8 học công nghệ 1.885.540,0 47320,0 20.000,0 257.625,0 9.500,0 54.008,0 500,0 262,200,0 890.907,0 100.000,0 243.480,0
- Kinh phí thực hiện khoán 30.135,0 30.135,0
- Kinh phỉ không thực hiện khoán 1*855.405,0 17.185,0 20.000,0 257.625,0 9.500,0 54 008,0 500,0 262.200,0 890.907,0 100.000,0 243.480,0

2 K ình p h í thư ờng  xu yên  ' 56.010,0 21.000,0 10.160,0 24.850,0
- Kinh phỉ thực hiện tự chủ 11.540,0 6.240,0 5.300,0
- Kinh phỉ không thực hiện tự chỏ: 44.470,0 14.760,0 10.160,0 19.550,0

J K m h p h ík h ỗ n g  thư ờngxuyên
- Kinh phí không thục hỉện tự chủị

+ vổ n  ngoài nước
Kinh p h í  không thường xuyên

TỐNCCỘNG m i m â 47.320.0 20.000.0 278.625.0 9.500.0 54.008.0 500.0 272.360.0 915*757.0 100.000.0 243*480.0


